
STT
TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC 

THUỘC TRUNG ƯƠNG

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ 

ĐẤT

1 QUẢNG BÌNH 1,0-1,2

2 QUẢNG TRỊ 1,2-1,3

3 NINH THUẬN 1,0-1,5

4 THỪA THIÊN HUẾ 1,0-1,5

5 NINH BÌNH 1,1-1,35

6 BẮC GIANG 1,1-1,2

7 BẮC NINH 1,1-1,5

8 VĨNH PHÚC 1,0-1,43

9 NAM ĐỊNH 1,0-1,6

10 THÁI NGUYÊN 1,1

11 LẠNG SƠN 1,0-1,7

12 CAO BẰNG 1,0-1,2

13 SƠN LA 1,0-1,3

14 LÀO CAI 1,0-1,4

15 YÊN BÁI 1,0-1,2

16 QUẢNG NAM 1,0-2,0

17 BÌNH THUẬN 1,06-4,33

18 THANH HÓA 1,0-2,0

19 HÀ TĨNH 1,1-3,0

20 HÀ NỘI 1,02-2,6

21 HƯNG YÊN 1,0-4,0

22 ĐÀ NẴNG 1,0-2,9

23 HẢI DƯƠNG 1,0-4,5

24 KHÁNH HÒA 1,3-3,8

25 BÌNH PHƯỚC 1,0-2,0

PHỤ LỤC 2: BẢNG THỐNG KÊ HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 

2023 CỦA MỘT SỐ TỈNH, THÀNH  (KHÔNG TÍNH HỆ SỐ ĐIỀU 

CHỈNH GIÁ ĐẤT ĐỐI VỚI ĐẤT NÔNG NGHIỆP)

(Kèm theo Tờ trình số:            /STC-QLG&CS ngày      /   /2023 của Sở Tài chính)



1,3-1,6

1,0-1,5


